
TT

Họ tên 

người 

thực 

hành

Số CCCD

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp

Chứ 

danh 

chuyên 

môn thực 

hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN ngày cấp, 

phạm vi CM)

Giấy xác nhận 

QTTH cơ sở đã 

cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp)

1

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang

02730100

1412
Không

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

09/09/2022)

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS; 

- 05 tháng tại khoa

Nhi - TN

Nguyễn Thị Nhung, CCHN số:

0002976/BN-CCHN ngày cấp:

28/05/2015, PVCM: Theo quy

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

275/GXNTH ngày 

17/3/2025

2
Trần 

Thị Hiền

04019303

5562
Không

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

15/10/2014

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS; 

- 05 tháng tại khoa

Nhi - TN

Nguyễn Thị Nhung, CCHN số:

0002976/BN-CCHN ngày cấp:

28/05/2015, PVCM: Theo quy

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

276/GXNTH ngày 

17/3/2025

3
Nguyễn 

Thị Linh

02719700

1578
Không

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

17/09/2018

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

01 tháng HSCC tại

khoa HSCC - TNT -

GMHS 05 tháng

tại khoa Nhi - TN

Nguyễn Thị Nhung, CCHN số:

0002976/BN-CCHN ngày cấp:

28/05/2015, PVCM: Theo quy

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

277/GXNTH ngày 

17/3/2025

4
Nguyễn 

Thị Thảo

02730000

0758
Không

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

03/12/2021

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS;

- 05 tháng tại khoa

Nội tổng hợp

Nguyễn Thị Đạm, CCHN số:

004805/BN-CCHN ngày cấp:

04/10/2018, PVCM: Thực hiện

theo quy định tại TT số 26/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

278/GXNTH ngày 

17/3/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

3. Danh sách người hoàn thành thực hành:

2. Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1. Tên cơ sở TH: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du



TT

Họ tên 

người 

thực 

hành

Số CCCD

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp

Chứ 

danh 

chuyên 

môn thực 

hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN ngày cấp, 

phạm vi CM)

Giấy xác nhận 

QTTH cơ sở đã 

cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp)

5

Nguyễn 

Minh 

Phương

02719900

2287
Không

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

03/12/2021

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS; 

- 05 tháng tại khoa

Nhi - TN

Nguyễn Thị Nhung, CCHN số:

0002976/BN-CCHN ngày cấp:

28/05/2015, PVCM: Theo quy

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ

279/GXNTH ngày 

17/3/2025

6
Phạm 

Thị Loan

02418901

4269
Không

Trung cấp 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

07/11/2011

Điều 

dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS;

- 05 tháng tại khoa

Nội tổng hợp

Nguyễn Thị Đạm, CCHN số:

004805/BN-CCHN ngày cấp:

04/10/2018, PVCM: Thực hiện

PVHĐCM theo quy định tại

Thông tư số 26/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015

280/GXNTH ngày 

17/3/2025

7

Nguyễn 

Thị 

Kiều 

Chinh

03419901

0682
Không

CN Kỹ thuật 

xét nghiệm Y 

học (cấp ngày 

17/08/2021)

Kỹ thuật y 

với PVHN 

Xét 

nghiệm y 

học

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến ngày 

16/3/2025)

- 01 tháng HSCC

tại khoa HSCC -

TNT - GMHS; 

- 05 tháng tại khoa

Xét nghiệm

Nguyễn Thế Anh, CCHN số:

004024/BN-CCHN, ngày cấp:

26/12/2016, PVCM: Kỹ thuật

viên Xét nghiệm.

281/GXNTH ngày 

17/3/2025

GIÁM ĐỐC

Lê Việt An

Tiên Du, ngày 17 tháng 3 năm 2025
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